ĐỀ KIỂM TRA 1   HK 2 
SINH 11 

Câu 1: Xinap là diện tiếp xúc giữa ....(1).......với tế bào thần kinh hoặc giữa ...(2).......... với tế bào khác.

A. (1) tế bào thần kinh; (2) tế bào thần kinh.
B. (1) tế bào cơ; (2) tế bào thần kinh.



C. (2) tế bào cơ; (2) tế bào tuyến.
D. (2) tế bào thần kinh; (2) tế bào của một mô bất kì
Câu 2: Điện thế hoạt động (xung thần kinh) là sự thay đổi điện thế giữa trong và ngoài màng khi nơron bị kích thích làm thay đổi tính thấm của màng, gây nên sự ...(1) ..., ...(2)...... và ....(3)......

Sự thay đổi điện thế màng theo thứ tự là:


A. (1) mất phân cực; (2) đảo cực; (3) tái phân cực.
B. (1) đảo cực; (2) tái phân cực; (3) phân cực.

C. (1) phân cực; (2) đảo cực; (3) tái phân cực.  
D. (1) phân cực; (2) mất phân cực; (3) tái phân cực.
Câu 3: Có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng về sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh có bao miêlin?
(1) Thực hiện theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvier này sang eo Ranvier khác. 
  (2) Sự thay đổi tính thấm của màng xảy ra trên toàn bộ chiều dài của sợi trục thần kinh.

(3) Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn rất nhiều so với sự lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

(4) Tiết kiệm được năng lượng hoạt động của bơm Na+/K+.


A. 3.
B. 1
C. 2.

D. 4

Câu 4. Có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng về xinap hóa học minh họa ở hình bên?
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(1) A – thuộc tế bào sau xinap, B – thuộc tế bào trước xinap.

  (2) 2 –  là bóng chứa chất trung gian hóa học; 4 – là khe xinap.

(3) 7 – giai đoạn bóng chứa chất trung hóa học hòa vào màng trước xinap và vỡ ra giải phóng chất trung gian hóa học vào trong chùy xinap.

(4) 5 – giai đoạn điện thế hoạt động đã xuất hiện ở màng sau xinap và thông tin được truyền đi tiếp.


A. 2.
B. 1.
C. 3.                 D. 4.



Câu 5. Axêtincôlin là loại chất trung gian hóa học phổ biến có trong các bóng ở chùy xinap thần kinh - cơ. Atropin là loại thuốc giảm đau cơ. Giải thích đúng về tác dụng của atropin là
A. làm mất khả năng tiếp nhận axêtincôlin của màng sau xinap, hạn chế hưng phấn ở màng sau.
B. gây co cơ liên tục do axêtincôlin liên tục kích thích lên thụ thể ở màng sau xinap.
C. ức chế hoạt động của bơm Na+/ K+ ở màng trước xinap nên điện thế động hình thành liên tục ở tế bào sau xinap.
D. làm phân giải enzim axêtincôlinesteraza tổng hợp axêtincôlin từ axêtat và côlin.

Câu 6. Đặc điểm không đúng về tập tính bẩm sinh là

A. mang tính bản năng.

B. di truyền được. 

C. không thay đổi trong suốt đời sống cá thể.
D. đặc trưng cho cá thể.

Câu 7. Cơ sở thần kinh của tập tính học được là chuỗi phản xạ
A. có điều kiện được, di truyền từ bố mẹ.


B. không điều kiện, mới được hình thành trong đời sống cá thể.

C. không điều kiện, được di truyền từ bố mẹ.
D. có điều kiện, mới được hình thành trong đời sống cá thể.
Câu 8. Là kiểu liên kết một hành vi của động vật với một phần thưởng (hoặc phạt) sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi đó (học theo cách thử và sai) đây là đặc điểm của hình thức học tập nào ở động vật ? 
A. Học khôn.

B. Học ngầm.
C. Điều kiện hóa đáp ứng.

D. Điều kiện hóa hành động.
Câu 9. Động vật mới sinh thường đi theo những vật gì chuyển động đầu tiên mà chúng nhìn thấy (thường gặp ở lớp chim). Đối với động vật, tập tính này có ý nghĩa quan trọng, nhất là giúp con non
A. biết đường đi để tìm được nơi ở mới và nguồn thức ăn mới.


B. hình thành các phản xạ mới dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời.
C. làm quen với điều kiện môi trường sống bên ngoài cơ thể mẹ.


D. được chăm sóc, bảo vệ vì đối tượng đầu tiên mà chúng nhìn thấy thường là mẹ hoặc bố.

Câu 10: Các nhà nghiên cứu Canada thuộc các Đại học Guelph, McGill và Alberta vừa phát hiện rằng loài sóc đỏ Bắc Mỹ (Tamiasciurus hudsonicus) có những tập tính không ngờ: chúng có thể nhận nuôi những con sóc con mồ côi hoặc thất lạc mẹ. Họ đã quan sát từ năm 1987 tập tính của hơn 7.000 con sóc và ghi nhận 34 ca nhận con nuôi. Trong mỗi trường hợp, những con sóc con mồ côi đều có mối quan hệ họ hàng thân thuộc với sóc mẹ nuôi vốn là dì, chị hay bà của chúng. Họ khẳng định rằng loài gặm nhấm này vốn ít tiếp xúc với đồng loại nhưng có thể nhận dạng họ hàng qua tiếng kêu của chúng. Những phát hiện trên đây cho thấy dạng tập tính gì ở loài sóc đỏ Bắc Mỹ?
A. Tập tính vị tha.
B. Tập tính thứ bậc.
C. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.
D. Tập tính sinh sản.
Câu 11: Cho các ví dụ sau đây: 

(1) Khi gặp nguy hiểm, loài thằn lằn có sừng thường phun máu từ mắt để tự vệ. Hoạt động này là do việc tăng cao áp lực trong hốc xoang cho tới khi các mạch máu trong mắt vỡ ra, bắn vào kẻ săn mồi.
(2) Một con quạ uốn cong sợi dây thép hình thành móc câu để kéo hộp thức ăn đặt bên dưới hộp thủy tinh dài.
(3) Một số con rắn cái, chẳng hạn như rắn hổ mang cá (cottonmouth), tự thụ tinh cho trứng mà không cần con đực. Rắn cái thực hiện các chức năng sinh sản của cả hai giới cùng một lúc.
(4) Cá ngựa cái đẻ trứng chưa thụ tinh vào túi con đực, vỏ ngoài của trứng vỡ ra, tinh trùng của con đực sẽ bao quanh trứng. Con đực “ấp” và đảm bảo cho quá trình phát triển của phôi.
Số ví dụ về tập tính học được là

A. 1.
B. 2
C. 3.  

D. 4

Câu 12. Động vật có hệ thần kinh dạng lưới là

A. thủy tức.                        B. đỉa.

C. giun dẹp.

D. cá chép.

Câu 13. Hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo từ hai phần lớn là

A. não và tủy sống.

B. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

C. dây thần kinh và hạch thần kinh. 

D. thần kinh giao cảm và đối giao cảm.

Câu 14. Tập tính học được ở động vật có đặc điểm là

A. sinh ra đã có.

B. đặc trưng cho loài.

C. có được thông qua học tập.

D. được di truyền từ bố mẹ.

Câu 15. Hình thức học tập đơn giản nhất ở động vật là

A. quen nhờn.                      B. in vết.
                   C. điều kiện hóa.
                D. học ngầm.

Câu 16. Hình thức học tập ở động vật thường thấy ở lớp chim, con non có “tính bám” và đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy đầu tiên. Đây là đặc điểm của tập tính 

A. quen nhờn.                      B. in vết.
                  C. điều kiện hóa.
                D. học ngầm.

Câu 17. Chiều hướng tiến hóa về tổ chức thần kinh ở động vật theo trình tự là

A. hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng ống.

B. hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng ống → hệ thần kinh dạng lưới. 

C. hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng ống → hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

D. hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → hệ thần kinh dạng lưới → hệ thần kinh dạng ống.

Câu 18. Các bộ phận chủ yếu tham gia trong một cung phản xạ tự vệ ở người khi bị kim nhọn châm vào đầu một ngón tay: bộ phận tiếp nhận kích thích là …(1)…, bộ phận điều khiển là …(2)…, bộ phận thực hiện phản ứng là …(3)… làm ngón tay co lại để tránh tác nhân kích thích. Trình tự (1), (2) và (3) lần lượt là:

A. (1) thụ quan đau ở da tay; (2) tủy sống; (3) cơ vân ở ngón tay.

B. (1) thụ quan áp lực ở da tay; (2) não; (3) cơ vân ở ngón tay.

C. (1) thụ quan đau ở da tay; (2) não; (3) cơ vân ở ngón tay.

D. (1) thụ quan áp lực ở da tay; (2) tủy sống; (3) cơ vân ở ngón tay.

Câu 19. Cho một số đặc điểm sau:

I. Do tủy sống điều khiển.                    

II. Di truyền được.


III. Sinh ra đã có.                                  

IV. Đặc trưng cho từng cá thể.   

V. Phải học mới có được.

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là

A. I, II, III.                             B. II, III, IV.

C. III, IV, V.

D. I, II, IV.

Câu 20. Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc ta vội tìm áo ấm mặc. Phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện trong trường hợp này là

A. môi tím tái.                   B. sởn gai ốc.

C. mặc áo ấm.

D. môi tím tái và sởn gai ốc. 

Câu 21. Một người vô tình thuộc được lời của một bài hát đang “hot” vì nhiều nơi đều mở bài hát này. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở người? 

A. Quen nhờn.                      B. Học khôn.
                  C. Điều kiện hóa.
                D. Học ngầm.
Câu 22. Cho các ví dụ về tập tính ở động vật như sau:

I. Nhện giăng tơ.





II. Thú con bú sữa mẹ.

III. Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn.


IV. Học sinh biết cách phân loại rác.

Các ví dụ về tập tính học được là

A. I, II.

                 B. II, III.
                
C. I, IV.


D. III, IV.

Câu 23. Một học sinh A đến nhà học sinh B, những lần đầu khi A đến nhà B đều bị con chó nhà B nuôi sủa. Sau nhiều lần đến nhà B, A đều không gây sự nguy hiểm nào cho con chó nên chó không còn sủa nữa khi A đến. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở động vật? 

A. Quen nhờn.                      B. In vết.
                  C. Điều kiện hóa.
                D. Học ngầm.

Câu 24: Điện thế hoạt động là

A. sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi không bị kích thích.

B. sự cân bằng điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi không bị kích thích.

C. sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích.

D. sự cân bằng điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích.

Câu 25: Khi xung thần kinh lan truyền tới chùy xinap, ion có tác dụng làm vở các bóng chứa chất trung gian hóa học là

A. Fe2+.


B. Cl–.


C. Ca2+.

D. Mg2+.

Câu 26: Động vật mới sinh (thường gặp ở lớp chim) thường đi theo những vật chuyển động đầu tiên mà chúng nhìn thấy được gọi là
A. in vết. 


B. học khôn. 

C. điều kiện hóa. 
D. quen nhờn.

Câu 27: Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ Linh trưởng là

A. học khôn. 

B. học ngầm. 

C. điều kiện hóa. 
D. in vết.

Câu 28: Ở động vật, tập tính học được có đặc điểm
A. được hình thành trong quá trình sống của cá thể.     B. cơ sở thần kinh là chuỗi phản xạ không điều kiện. 
C. mang tính bản năng và không di truyền được.          D. không thay đổi và chịu ảnh hưởng của điều kiện sống.
Câu 29: Ở động vật, có một số loài biết hi sinh quyền lợi bản thân, thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn. Đây là tập tính

A. sinh sản.    

B. vị tha.

C. di cư.

D. kiếm ăn.

Câu 30: So với sợi thần kinh có bao miêlin, sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin có đặc điểm

A. lan truyền liên tục trên sợi thần kinh, tốc độ chậm. 
B. lan truyền theo lối nhảy cóc, tốc độ chậm.

C. tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+.


D. chỉ trải qua các giai đoạn mất phân cực, tái phân cực.

Câu 31: Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì
A. hệ thần kinh cấu tạo đơn giản, tuổi thọ thường ngắn.
B. số tế bào thần kinh rất nhiều, tuổi thọ thường cao.
C. chúng có vòng đời dài và sinh sản nhanh.
D. có hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.
Câu 32: Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xináp là

A. các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau

C. xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp

Câu 33: Cho các tập tính sau ở động vật:

1. Sự di cư của cá hồi                                      2. Báo săn mồi

3. Nhện giăng tơ                                              4. Vẹt nói được tiếng người

5. Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn     6. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản

7. Xiếc chó làm toán                                        8. Ve kêu vào mùa hè

Những tập tính nào là bẩm sinh? Những tập tính nào là học được?

A. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học được: (2), (4), (5), (7)

B. Tập tính bẩm sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học được: (3), (4), (5), (7)

C. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học được: (2), (4), (6), (7)

D. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học được: (2), (4), (5), (8)
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